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 製造現場
せいぞうげんば

Bài 18 Hiện trường sản xuất

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 金型 かながた Khuôn

2 配線 はいせん Đấu dây điện

3 軍手 ぐんて Găng tay len

4 防護めがね ぼうごめがね Kính bảo hộ

5 安全靴 あんぜんぐつ Giày an toàn

6 図面 ずめん Bản vẽ

7 見本 みほん Hàng mẫu

8 作業フロー さぎょうふろー Chu trình thao tác

9 作業票 さぎょうひょう Phiếu thao tác

10 標準作業票 ひょうじゅんさぎょう
ひょう

Phiếu thao tác tiêu chuẩn

11 指示書 しじしょ Giấy chỉ thị

12 ラベル らべる Nhãn

13 段取り だんどり Bố trí, chuẩn bị Là trình tự thủ tục và chuẩn bị để tiến hành công
việc.

14 手順 てじゅん Trình tự

15 コンベヤ こんべや Băng tải

16 治具 じぐ Đồ gá Là dụng cụ giúp hiểu vị trí của linh kiện và công cụ
khi thực hiện gia công và lắp ráp. Chuyển từ tiếng
Anh Jig thành chữ Hán.

17 穴 あな Lỗ

18 溝 みぞ Rãnh

19 金属くず きんぞくくず Phế liệu kim loại

20 制御 せいぎょ Kiểm soát

21 試作品 しさくひん Hàng sản xuất thử

22 模型 もけい Mô hình

23 管理図 かんりず Biểu đồ kiểm soát
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